
Stt MSSV Họ tên Ngày sinh Nữ Lớp Tên ngành Tên hệ ĐT Điểm TB TCTL Xếp loại Ghi chú

1 BK1432X104 Trần Trung Dũng  09/04/1975 BK1432X2 Luật Đại học - Từ xa 2.52 112 Khá

2 CM1232X208 Nguyễn Thị Thu Thảo  03/12/1977 N CM1232X1 Luật Đại học - Từ xa 2.08 112 Trung bình

3 CM1332X086 Lâm Mỹ Thoa  08/09/1976 N CM1332X1 Luật Đại học - Từ xa 2.02 114 Trung bình

4 CM1432X502 Phạm Chí Công  01/01/1989 CM1432X3 Luật Đại học - Từ xa 2.28 112 Trung bình

5 CM1432X542 Lê Thanh Dũng  02/06/1977 CM1432X3 Luật Đại học - Từ xa 2 112 Trung bình

6 CM1432X543 Trần Văn Cơ  03/06/1980 CM1432X3 Luật Đại học - Từ xa 2 112 Trung bình

7 CT1222X014 Phạm Tuấn Dũng  24/07/1984 CT1222X1 Quản trị kinh doanh Đại học - Từ xa 2.05 112 Trung bình

8 CT1420X007 Phan Thị Hân  15/06/1985 N CT1420X1 Kế toán Đại học - Từ xa 2.14 112 Trung bình

9 DC1222X131 Nguyễn Duy Phương  20/11/1981 DC1222X2 Quản trị kinh doanh Đại học - Từ xa 2.55 112 Khá

10 DC1232X097 Nguyễn Thế Hữu  03/06/1972 DC1232X1 Luật Đại học - Từ xa 2.33 112 Trung bình

11 DC1232X103 Đỗ Kim Nên  10/12/1985 N DC1232X1 Luật Đại học - Từ xa 2.47 112 Trung bình

12 DT1332X141 Phạm Thị Tiền  11/06/1984 N DT1332X2 Luật Đại học - Từ xa 2.27 112 Trung bình

13 GH1432X032 Nguyễn Minh Tươi  11/07/1984 GH1432X1 Luật Đại học - Từ xa 2.05 112 Trung bình

14 GH1432X052 Lê Minh Tân  27/10/1991 GH1432X1 Luật Đại học - Từ xa 2.2 112 Trung bình

15 HN1432X187 Phạm Hoàng Tâm  1965 HN1432X1 Luật Đại học - Từ xa 2.01 112 Trung bình

16 KG1232X049 Vũ Đức Thành  30/09/1983 KG1232X1 Luật Đại học - Từ xa 2.02 112 Trung bình

17 KG1332X063 Dương Xuân Thủy  22/09/1983 KG1332X1 Luật Đại học - Từ xa 2.01 112 Trung bình

18 LK1432X125 Đỗ Văn Thọ  20/11/1967 LK1432X1 Luật Đại học - Từ xa 2.44 112 Trung bình

19 LK1432X109 Trần Hữu Đức  19/06/1965 LK1532X1 Luật Đại học - Từ xa 2.55 112 Khá

20 LK1532X003 Nguyễn Văn Dân  06/09/1968 LK1532X1 Luật Đại học - Từ xa 2.37 112 Trung bình

21 LK1532X004 Phan Hải Đăng  08/11/1990 LK1532X1 Luật Đại học - Từ xa 2.48 112 Trung bình

22 LK1532X006 Lê Thị Cẩm Đoan  20/03/1996 N LK1532X1 Luật Đại học - Từ xa 2.58 112 Khá

23 LK1532X007 Nguyễn Thị Bé Em  1985 N LK1532X1 Luật Đại học - Từ xa 2.47 112 Trung bình

24 LK1532X008 Phạm Diệu Hằng  16/04/1979 N LK1532X1 Luật Đại học - Từ xa 2.11 112 Trung bình

25 LK1532X009 Lưu Phước Hậu  03/03/1994 LK1532X1 Luật Đại học - Từ xa 2.27 112 Trung bình

26 LK1532X015 Nguyễn Hữu Lợi  23/02/1990 LK1532X1 Luật Đại học - Từ xa 2.02 112 Trung bình

27 LK1532X017 Huỳnh Thị Nga  15/09/1981 N LK1532X1 Luật Đại học - Từ xa 2.74 112 Khá

28 LK1532X020 Trần Thị Mỹ Nương  01/02/1985 N LK1532X1 Luật Đại học - Từ xa 2.41 112 Trung bình

29 LK1532X021 Phan Thanh Phong  14/08/1989 LK1532X1 Luật Đại học - Từ xa 2.52 112 Khá

30 LK1532X023 Lê Trần Ánh Phương  10/12/1995 N LK1532X1 Luật Đại học - Từ xa 2.76 112 Khá

31 LK1532X027 Bùi Nhựt Tân  10/05/1993 LK1532X1 Luật Đại học - Từ xa 2.25 112 Trung bình

32 LK1532X032 Nguyễn Thanh Thúy  07/01/1985 N LK1532X1 Luật Đại học - Từ xa 2.7 112 Khá

33 LK1532X037 Trương Thị Bích Trang  04/04/1985 N LK1532X1 Luật Đại học - Từ xa 2.46 112 Trung bình

34 LK1532X042 Phan Thị Hồng Xuyến  24/03/1986 N LK1532X1 Luật Đại học - Từ xa 2.66 112 Khá
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35 LK1532X043 Trần Thế Như Hiệp  08/04/1972 LK1532X1 Luật Đại học - Từ xa 2.67 112 Khá

36 LK1532X045 Tạ Minh Hiếu  27/02/1979 LK1532X1 Luật Đại học - Từ xa 2.87 112 Khá

37 LK1532X046 Từ Kiều Trinh  24/11/1991 N LK1532X1 Luật Đại học - Từ xa 2.91 114 Khá

38 LK1532X047 Trần Ngọc Phương Dung  31/12/1983 N LK1532X1 Luật Đại học - Từ xa 2.48 112 Trung bình

39 LK1532X048 Lý Đăng Khoa  08/11/1985 LK1532X1 Luật Đại học - Từ xa 2.87 112 Khá

40 LK1532X051 Liêng Quang Tân  06/11/1984 LK1532X1 Luật Đại học - Từ xa 2.66 112 Khá

41 LK1532X053 Trần Vũ Hiền  12/06/1992 LK1532X1 Luật Đại học - Từ xa 2.28 112 Trung bình

42 LK1532X055 Trần Thị Kiều Thi  21/01/1987 N LK1532X1 Luật Đại học - Từ xa 3.05 112 Khá

43 LK1532X061 Nguyễn Thị Thảo  04/05/1979 N LK1532X1 Luật Đại học - Từ xa 2.32 112 Trung bình

44 LK1532X062 Nguyễn Văn Hiếu  23/04/1992 LK1532X1 Luật Đại học - Từ xa 2.71 112 Khá

45 LK1532X063 Huỳnh Thị Kim Cương  10/10/1985 N LK1532X1 Luật Đại học - Từ xa 2.33 112 Trung bình

46 LK1532X064 Phạm Trung Kiên  29/03/1993 LK1532X1 Luật Đại học - Từ xa 2.29 112 Trung bình

47 LK1532X065 Phan Văn Lạc  09/01/1973 LK1532X1 Luật Đại học - Từ xa 2.5 112 Khá

48 LK1532X066 Nguyễn Thị Hạnh  27/03/1983 N LK1532X1 Luật Đại học - Từ xa 2.6 112 Khá

49 LK1532X072 Nguyễn Hoàng Lâm  14/01/1985 LK1532X1 Luật Đại học - Từ xa 2.3 112 Trung bình

50 LK1532X075 Nguyễn Thị Bé Hằng  05/11/1990 N LK1532X1 Luật Đại học - Từ xa 2.9 112 Khá

51 LK1532X078 Lý Huỳnh Như Ngọc  18/09/1988 N LK1532X1 Luật Đại học - Từ xa 2.39 112 Trung bình

52 LK1532X081 Đoàn Vũ Lâm  02/06/1990 LK1532X1 Luật Đại học - Từ xa 2.74 112 Khá

53 LK1532X084 Nguyễn Minh Thiện  28/02/1989 LK1532X1 Luật Đại học - Từ xa 2.55 112 Khá

54 LK1532X085 Nguyễn Văn Khái  01/07/1983 LK1532X1 Luật Đại học - Từ xa 2.61 112 Khá

55 LK1532X088 Danh Chí Hải  18/11/1984 LK1532X1 Luật Đại học - Từ xa 2.5 112 Khá

56 LK1532X089 Đoàn Vĩnh Khoa  27/10/1990 LK1532X1 Luật Đại học - Từ xa 2.36 112 Trung bình

57 LK1532X090 Phạm Ngọc Giàu  23/06/1983 N LK1532X1 Luật Đại học - Từ xa 2.59 112 Khá

58 LK1532X091 Lê Quốc Việt  20/05/1966 LK1532X1 Luật Đại học - Từ xa 2.21 112 Trung bình

59 LK1532X094 Dương Hữu Nghĩa  13/02/1991 LK1532X1 Luật Đại học - Từ xa 2.55 112 Khá

60 LK1532X095 Nguyễn Thanh Tuyền  1981 N LK1532X1 Luật Đại học - Từ xa 2.65 112 Khá

61 LK1532X097 Nguyễn Hồng Hạnh  30/04/1975 N LK1532X1 Luật Đại học - Từ xa 2.42 112 Trung bình

62 LK1532X100 Trần Phương Đel  02/06/1987 LK1532X1 Luật Đại học - Từ xa 2.56 112 Khá

63 NC1532X032 Võ Thanh Thuận  15/02/1986 NC1532X1 Luật Đại học - Từ xa 2.44 112 Trung bình

64 NC1532X054 Trần Văn Phương  13/03/1983 NC1532X1 Luật Đại học - Từ xa 2.25 112 Trung bình

65 ND1432X068 Tưởng Quang Minh  24/08/1985 ND1432X1 Luật Đại học - Từ xa 2.75 112 Khá

66 NK1432X002 Nguyễn Khắc Đệ Anh  03/10/1993 NK1432X1 Luật Đại học - Từ xa 2.31 112 Trung bình

67 NK1432X029 Nguyễn Duy Khánh  02/09/1986 NK1432X1 Luật Đại học - Từ xa 2.52 112 Khá

68 NK1432X053 Võ Văn Sinh  16/02/1976 NK1432X1 Luật Đại học - Từ xa 2.28 112 Trung bình

69 NP1432X117 Lê Chánh Nhân  29/12/1993 NP1432X1 Luật Đại học - Từ xa 2.51 112 Khá

70 TG1032X248 Dương Thành Trọn  03/11/1985 TG1032X2 Luật Đại học - Từ xa 2.02 112 Trung bình

71 TG1232X463 Nguyễn Duy Thành  17/05/1989 TG1332X1 Luật Đại học - Từ xa 2.39 112 Trung bình



72 TG1432X072 Nguyễn Mạnh Đan  12/04/1995 TG1432X1 Luật Đại học - Từ xa 2.39 112 Trung bình

73 TL1532X085 Nguyễn Văn Thân  15/11/1974 TL1532X1 Luật Đại học - Từ xa 2.47 112 Trung bình

74 TM1532X010 Nguyễn Thái Học  05/07/1988 TM1532X1 Luật Đại học - Từ xa 2.1 112 Trung bình

75 TM1532X042 Bùi Vũ Chiến  13/02/1984 TM1532X1 Luật Đại học - Từ xa 2.34 112 Trung bình

76 TM1532X052 Nguyễn Thị Huyền Vân  18/09/1982 N TM1532X1 Luật Đại học - Từ xa 2.39 112 Trung bình

77 TM1532X053 Nguyễn Thị Lanh  1992 N TM1532X1 Luật Đại học - Từ xa 2.38 112 Trung bình

78 TM1532X060 Nguyễn Bảo Toàn  07/07/1992 TM1532X1 Luật Đại học - Từ xa 2.49 112 Trung bình

79 CB1573X043 Trần Văn Nhỏ  20/09/1990 CB1573X1 Bảo vệ thực vật Đại học - Từ xa 2.98 116 Khá


